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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường
 tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Quyết định số 256/2003/QĐ.TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia định hướng đến 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/02/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; 
Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ.CT.UBT ngày 28/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt kinh phí cho công tác lập quy hoạch Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1166/TTr-TNMT ngày 27/12/2006 về việc phê duyệt báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu định hướng đến năm 2020.

Ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước; bảo đảm cho mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực do Nhà nước quy định, bao gồm:

- Tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ bảo vệ môi trường trọng điểm đến giai đoạn sau năm 2010.

- Tập trung chương trình phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ để không xảy ra ô nhiễm cho môi trường cục bộ ở khu vực đô thị, công nghiệp, chăn nuôi.

- Tập trung chương trình cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, nhất là ở các khu vực đô thị, công nghiệp và nông thôn.

- Tiếp tục duy trì các chương trình phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu đến năm 2010.

a) Mục tiêu tổng quát:

Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và giải quyết tình trạng suy thoái, sự cố môi trường, phục hồi và từng bước cải thiện chất lượng môi trường; giải quyết một bước cơ bản tình trạng suy thoái môi trường ở các khu công nghiệp, các khu dân cư tập trung; cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ ao, kênh mương. Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm cân bằng sinh thái ở mức cao, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

b) Một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010.

- Bảo đảm đạt mức đầu tư trung bình tối thiểu cho lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) trong giai đoạn 2006 – 2010 là 119 tỷ đồng/năm theo giá so sánh năm 1994. 

- 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Phấn đấu 50% hộ gia đình, 100% doanh nghiệp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 80% khu vực công cộng có thùng chứa chất thải rắn.

- 30 - 40% các khu đô thị, 70% các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; thu gom 90% chất thải rắn sinh hoạt trong hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ; thu gom và xử lý 70-80% các loại rác thải sinh hoạt đô thị và khu dân cư; thu gom và xử lý trên 60% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế.

- Cơ bản hoàn thành việc cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước mưa và nước thải ở các đô thị và khu công nghiệp.

- Cải tạo 50% các kênh mương, đoạn sông, suối chảy qua các đô thị đã bị ô nhiễm nặng.

- Trên 95% dân số được sử dụng nước sạch; 100% trung tâm các huyện có hệ thống cấp nước tập trung; tiêu chuẩn cấp nước 120-150lít/người/ngày đêm.

- Đảm bảo tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên nhà máy theo quy định.

- Đảm bảo phát triển mạng lưới giao thông phù hợp với diện tích và mật độ dân số nông thôn, đô thị.

- Nâng cao chất lượng và tỷ lệ đất có độ che phủ trên toàn tỉnh đạt 50%, trong đó độ che phủ cây rừng đạt 30%, cây lâu năm 20%, đặc biệt chú trọng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ.

- Duy trì và phát triển rừng phòng hộ ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch, khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu và vườn Quốc gia Cát Tiên.

3. Các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản. 

a) Các nhiệm vụ cơ bản:

* Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa ô nhiễm môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch định kỳ và đột xuất hàng năm về kiểm soát ô nhiễm để ngăn chặn, xử lý các nguồn gây ô nhiễm môi trường; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý chất thải; tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải, tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao năng lực quan trắc các thành phần môi trường đất, nước mặt, nước dưới đất, không khí, thủy sinh và đa dạng sinh học định kỳ trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng cấp nước thông qua việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng xây mới các nhà máy cấp nước, hiện đại hóa hệ thống mạng lưới cấp nước; cải tạo, hoàn thiện hệ thống thoát nước của khu đô thị.
* Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường

- Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí (về bụi, khí thải và độ ồn) tại các khu vực đô thị lớn và trung tâm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, các làng nghề, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các khu vực hoạt động khai thác khoáng sản và trên các điểm nút, các tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh.

- Triển khai thực hiện đề án cải tạo mạng lưới thoát nước mưa và nước thải của thành phố Biên Hòa, thành phố mới Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh và các thị trấn trung tâm khác.

- Triển khai các dự án nạo vét cải tạo các con suối đang có mức độ ô nhiễm cao. Kiên quyết bắt buộc các cơ sở khai thác khoáng sản trong tỉnh phải khôi phục hiện trạng môi trường sau khi kết thúc quá trình khai thác theo đúng thiết kế được phê duyệt.

- Ứng cứu sự cố môi trường và khắc phục nhanh hậu quả ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra. 

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, có kế hoạch khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học trong chiến tranh Việt Nam ở Đồng Nai.

* Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ hiệu quả hơn cho mục tiêu phát triển bền vững tỉnh. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các vùng quản lý môi trường có độ nhạy cảm, ô nhiễm và suy thoái môi trường cao.

- Khai thác hợp lý, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước; thiết lập và thực hiện các quy định, chính sách, các tiêu chuẩn phù hợp về quản lý môi trường đối với nguồn nước sông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản.

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trong lưu vực sông Đồng Nai thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường nguồn nước sông Đồng Nai.

* Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học tại các vùng quản lý môi trường có độ nhạy cảm, ô nhiễm và suy thoái môi trường cao.

- Bảo vệ phát triển rừng, nâng cao chất lượng và tỷ lệ độ che phủ đất.

- Kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt, khai thác và buôn bán động thực vật quý hiếm, 

- Đẩy mạnh hoạt động bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch, khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu và vườn Quốc gia Cát Tiên.

- Quy hoạch và sắp xếp hợp lý các cụm dân cư đang sinh sống trong vườn Quốc gia Cát Tiên và ban hành quy chế về quản lý vùng đệm.

* Bảo vệ môi trường các khu vực trọng điểm gồm: Các tiểu vùng quản lý môi trường đô thị và công nghiệp; các tiểu vùng quản lý môi trường nông thôn; các tiểu vùng quản lý môi trường du lịch; các kiểu vùng quản lý môi trường đất ngập nước; các kiểu vùng quản lý môi trường rừng và các khu bảo tồn thiên nhiên; các kiểu vùng quản lý môi trường xử lý chất thải tập trung; các kiểu vùng quản lý môi trường nhạy cảm thiên tai và sự cố môi trường.

b) Các giải pháp thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường 

- Tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT để điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật BVMT năm 2005; Kiện toàn tổ chức quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh; Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành trong khu vực về BVMT; Tăng cường năng lực giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT.
- Thể chế hóa về BVMT trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội.

- Tăng cường nguồn lực và áp dụng các biện pháp kinh tế trong công tác BVMT, tạo sự chuyển biến cơ bản trong đầu tư BVMT.
- Giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, BVMT và công bằng xã hội. 

- Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về BVMT, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ trong BVMT. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT.
- Đẩy mạnh hợp tác về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu về chất lượng môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế.

c) Phê duyệt danh mục các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020 (đính kèm phụ lục 1) và các dự án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 (đính kèm phụ lục 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch.

Các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thị, thành phố về các lĩnh vực chuyên môn do ngành mình phụ trách để triển khai thực hiện quy hoạch này.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng chương trình bảo vệ môi trường trên địa bàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn  phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thương mại - Du lịch, Công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh


   ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TỈNH ĐỒNG NAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHỤ LỤC 1

Danh mục các chương trình, kế hoạch, đề án,
dự án về bảo vệ môi trường định hướng đến năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND

ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

1. Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đến môi trường 
Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

2. Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường 

a) Bảo vệ môi trường các  đô thị 

Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

b) Bảo vệ môi trường các tiểu vùng công nghiệp 

Cơ quan chủ trì: Sở Công nghiệp

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

c) Bảo vệ môi trường các tiểu vùng nông thôn 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

d) Bảo vệ môi trường tại các khu vực xử lý chất thải tập trung 

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

e) Bảo vệ môi trường các vùng nhạy cảm thiên tai và sự cố môi trường
Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

f) Bảo vệ môi trường các vùng du lịch 

Cơ quan chủ trì: Sở Thương mại -Du lịch

Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

3. Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

4. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

a) Bảo vệ môi trường các vùng đất ngập nước

b) Bảo vệ môi trường tại các vùng rừng đầu nguồn và các khu BTTN 

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

5. Tăng cường năng lực quản lý môi trường  

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan

6. Giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.
      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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PHỤ LỤC 2

Các dự án về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND
ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)

1. Dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Cơ quan phối hợp: Bộ TNMT; Sở TNMT các tỉnh, thành phố liên quan; Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công  nghệ, Sở Thương mại - Du lịch và các Sở, ngành liên quan (Liên minh các HTX và các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh,...); Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh.
2. Dự án ứng cứu sự cố môi trường nhất là sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ; Cảng vụ, Công an Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa; các đơn vị dịch vụ ứng cứu.
3. Dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị và khu công nghiệp, kể cả chất thải nguy hại.

Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Y tế, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Sở Thương mại - Du lịch và các Sở, ngành liên quan; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và Tp. Biên Hòa; Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi), Liên minh các HTX và các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh.
4. Dự án thoát nước mưa và thu gom và xử lý nước thải đô thị

Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.
Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Liên minh các HTX và các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh.
5. Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đoàn thể; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Liên minh các HTX và các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh.
6. Dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
7. Dự án tăng cường năng lực quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thương mại - Du lịch và các Sở, ngành liên quan; Ban Quản lý các KCN; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
8. Dự án nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường

Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thương mại - Du lịch và các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các đoàn thể, Liên minh các HTX và các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh; các cơ quan báo, đài./.







